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VA9 Văn TLV số 1 1 3 28/08/2017-02/09/2017 VA9 Văn TLV số 5 2 3 15/01/2018-20/01/2018
VA9 Văn TLV số 2 1 7 25/09/2017-30/09/2017 VA9 Văn TLV số 6 2 6 05/02/2018-10/02/2018
VA9 Văn Truyện trung đại 1 10 16/10/2017-21/10/2017 VA9 Văn Kiểm tra Văn (Thơ) 2 8 05/03/2018-10/03/2018
VA9 Văn TLV số 3 1 14 13/11/2017-18/11/2017 VA9 Văn TLV số 7 2 9 12/03/2018-17/03/2018
VA9 Văn Kiểm tra TV 1 15 20/11/2017-25/11/2017 VA9 Văn Kiểm tra Văn (Truyện) 2 13 09/04/2018-14/04/2018
VA9 Văn Thơ và truyện hiện đại 1 15 20/11/2017-25/11/2017 VA9 Văn Kiểm tra TV 2 14 16/04/2018-21/04/2018
SU9 Sử KT 1 tiết bài 1 1 9 09/10/2017-14/10/2017 SU9 Sử KT 1 tiết bài 2 2 11 26/03/2018-31/03/2018
DI9 Địa KT 1 tiết bài 1 1 9 09/10/2017-14/10/2017 DI9 Địa KT 1 tiết bài 2 2 8 05/03/2018-10/03/2018
CD9 CD KT 1 tiết bài 1 1 9 09/10/2017-14/10/2017 CD9 CD KT 1 tiết bài 2 2 9 12/03/2018-17/03/2018
AV9 Anh KT 1 tiết bài 1 1 7 25/09/2017-30/09/2017 AV9 Anh KT 1 tiết bài 3 2 6 05/02/2018-10/02/2018
AV9 Anh KT 1 tiết bài 2 1 13 06/11/2017-11/11/2017 AV9 Anh KT 1 tiết bài 4 2 12 02/04/2018-07/04/2018
TO9 Toán Đại số 1 9 09/10/2017-14/10/2017 TO9 Toán Đại số 2 5 29/01/2018-03/02/2018
TO9 Toán Hình học 1 11 23/10/2017-28/10/2017 TO9 Toán Hình học 2 11 26/03/2018-31/03/2018
LY9 Lý KT 1 tiết bài 1 1 11 23/10/2017-28/10/2017 TO9 Toán Đại số 2 13 09/04/2018-14/04/2018
HO9 Hoá KT 1 tiết bài 1 1 5 11/09/2017-16/09/2017 LY9 Lý KT 1 tiết bài 2 2 9 12/03/2018-17/03/2018
HO9 Hoá KT 1 tiết bài 2 1 10 16/10/2017-21/10/2017 HO9 Hoá KT 1 tiết bài 3 2 9 12/03/2018-17/03/2018
SI9 Sinh KT 1 tiết bài 1 1 11 23/10/2017-28/10/2017 HO9 Hoá KT 1 tiết bài 4 2 12 02/04/2018-07/04/2018
TD9 TD KT 1 tiết bài 1 1 10 16/10/2017-21/10/2017 SI9 Sinh KT 1 tiết bài 2 2 11 26/03/2018-31/03/2018
TD9 TD KT 1 tiết bài 2 1 12 30/10/2017-04/11/2017 TD9 TD KT 1 tiết bài 1 2 10 19/03/2018-24/03/2018
TD9 TD KT 1 tiết bài 3 1 16 27/11/2017-02/12/2017 TD9 TD KT 1 tiết bài 2 2 13 09/04/2018-14/04/2018

Ghi chú: - Môn Văn (trừ TLV), Toán, Anh kiểm tra tập trung theo lịch riêng.
- Các bài kiểm tra môn Văn được gộp lại làm chung với bài Tiếng Việt.
- Danh sách này được sắp xếp theo tuần để học sinh và phụ huynh dễ theo dõi.
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